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NGHỊ QUYẾT
Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,
 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sông Mã 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La, ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 278/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 của UBND huyện Sông Mã về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sông Mã; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Xã hội; Tổng hợp ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp 6,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sông Mã với những nội dung chủ yếu sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Quy hoạch SDĐ được phê duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện
 năm 2010 (ha)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ  (%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	163.972,00
	164.616,00
	100,39

	1
	Đất nông nghiệp
	122.640,71
	100.748,67
	82,15

	1.1
	Đất trồng lúa
	4.771,14
	7.838,69
	164,29

	
	Trong đó: 
Đất chuyên trồng lúa
	1.434,23
	1.783,53
	124,35

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.744,63
	5.297,11
	92,21

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	15.080,48
	22.025,18
	146,05

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	58.674,12
	36.982,30
	63,03

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	10.869,83
	8.211,81
	75,55

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	207,92
	386,71
	185,99

	1.7
	 Các loại đất nông nghiệp còn lại
	27.287,59
	20.006,87
	73,32

	2
	Đất phi nông nghiệp
	3.867,43
	4.108,59
	106,24

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	21,19
	12,83
	60,55

	2.2
	Đất quốc phòng
	224,89
	198,24
	88,15

	2.3
	Đất an ninh
	0,81
	0,61
	75,31

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	
	
	

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	14,59
	8,88
	60,86

	2.6
	Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ
	24,54
	22,70
	92,50

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	
	28,11
	

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	0,40
	
	

	2.9
	Đất để xử lý, chôn lấp chất thải
	24,29
	1,21
	4,98

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	50,77
	228,63
	450,32

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	906,27
	1.072,84
	118,38

	
	Trong đó:
	
	
	!

	
	Đất cơ sở văn hóa
	7,14
	2,20
	30,81

	
	Đất cơ sở y tế
	12,46
	15,74
	126,32

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	67,96
	73,37
	107,96

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	25,84
	6,71
	25,97

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	37,87
	51,51
	136,02

	2.13
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
	2.525,81
	2.483,03
	98,31

	
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	1.704,86
	1.589,63
	93,24

	
	Đất ở nông thôn
	820,95
	893,40
	108,83

	3
	Đất chưa sử dụng
	37.463,86
	59.758,74
	159,51

	4
	Đất đô thị
	430,00
	430,00
	100,00

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	10.869,83
	8.211,81
	75,55

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	6.310,36
	6.326,00
	100,25


2. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

2.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất 
	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Hiện trạng 
năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ
	Diện tích cấp huyện xác định
	Trong đó

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ Cấu (%)
	
	
	Diện tích (Ha)
	Cơ cấu (%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	164.616,00
	100,0
	  164.616,00
	-
	164.616,00
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	100.748,67
	61,20
	126.475,52
	13,77
	126.489,29
	76,84

	1.1
	Đất trồng lúa
	7.838,69
	7,78
	7.633,05
	0
	7.633,05
	6,03

	
	Trong đó: 
Đất chuyên trồng lúa
	1.783,53
	22,75
	1.872,23
	0
	1.872,23
	24,53

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.297,11
	5,26
	13.828,42
	0
	13.828,42
	10,93

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	22.025,18
	21,86
	38.021,38
	0
	38.021,38
	30,06

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	36.982,30
	36,71
	38.974,67
	0
	38.974,67
	30,81

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	8.211,81
	8,15
	9.359,31
	0
	9.359,31
	7,40

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	386,71
	0,38
	385,04
	13,77
	398,81
	0,32

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	20.006,87
	19,86
	0
	18.273,65
	18.273,65
	14,45

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4.108,59
	2,50
	4.548,44
	124,20
	4.672,64
	2,84

	2.1
	Đất trụ sở CQ, CT sự nghiệp
	12,83
	0,31
	16,83
	0
	16,83
	0,36

	2.2
	Đất quốc phòng
	198,24
	4,83
	212,94
	61,05
	273,99
	5,86

	2.3
	Đất an ninh
	0,61
	0,01
	2,61
	1,05
	3,66
	0,08

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	3,00
	0
	3,00
	0,06

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	8,88
	0,22
	0
	18,86
	18,86
	0,40

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	22,70
	0,55
	0
	49,70
	49,70
	1,06

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	28,11
	0,68
	24,65
	9,96
	34,61
	0,74

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	-
	-
	0
	5,00
	5,00
	0,11

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp CT nguy hại
	1,21
	0,03
	9,48
	12,28
	21,76
	0,47

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	228,63
	5,56
	238,63
	6,50
	245,13
	5,25

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	1.072,84
	26,11
	1.362,61
	24,68
	1.387,29
	29,69

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hóa
	2,20
	0,21
	5,19
	6,55
	11,74
	0,85

	
	Đất cơ sở y tế
	15,74
	1,47
	16,49
	0,38
	16,87
	1,22

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	73,37
	6,84
	73,87
	11,11
	84,98
	6,13

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	6,71
	0,63
	18,91
	3,7
	22,61
	1,63

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	51,51
	1,25
	97,88
	0
	97,88
	2,09

	2.13
	Các loại đất phi NN nghiệp còn lại
	2.483,03
	60,44
	0
	2514,93
	2.514,93
	53,82

	
	Đất sông, suối
	1.589,63
	64,02
	0
	1588,28
	1.588,28
	63,15

	
	Đất ở nông thôn
	893,40
	35,98
	0
	926,65
	926,65
	36,85

	3
	Đất chưa sử dụng
	59.758,74
	36,30
	33.592,04
	-137,97
	33.454,07
	20,32

	4
	Đất đô thị
	430,00
	0,26
	1.858,00
	0
	1.858,00
	1,13

	5
	Đất khu bảo tồn TN
	8.211,81
	4,99
	9.359,31
	0
	9.359,31
	5,69

	6
	Đất khu du lịch
	
	
	
	
	
	

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	6.326,00
	3,84
	0
	6450,38
	6.450,38
	3,92


  2.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất   
	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Cả thời
 kỳ  (ha)
	Phân theo kỳ

	
	
	
	Kỳ đầu
 (2011-2015)
	Kỳ cuối 
(2016-2020)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	264,49
	100,12
	164,37

	1.1
	Đất trồng lúa
	8,75
	6,59
	2,16

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	69,99
	33,23
	36,76

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	8,65
	2,14
	6,51

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	56,43
	15,19
	41,24

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	1,60
	0,80
	0,80

	1.7
	Các loại đất phi nông nghiệp khác
	119,07
	42,17
	76,90

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp
	3,00
	-
	3,00

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	
	
	

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	
	
	

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	3,00
	-
	3,00

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	
	
	

	2.5
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	
	
	

	2.6
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	
	
	


  2.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Cả thời kỳ                            (ha)
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Kỳ đầu 

(2011-2015)
	Kỳ cuối (2016-2020)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	26.019,61
	15.434,66
	10.570,45

	1.1
	Đất trồng lúa
	DLN
	14,50
	8,50
	6,00

	
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.764,18
	1.800,39
	1.963,79

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.447,89
	4.735,24
	2.712,65

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	8.975,90
	6.706,28
	2.269,62

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1.147,50
	581,50
	566,00

	1.6
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	-
	-
	-

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	
	4.655,14
	1.602,75
	3.052,39

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	299,56
	101,18
	198,38

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	CTS
	0,05
	0,05
	-

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	73,65
	4,50
	69,15

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	4,30
	-
	4,30

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	SKX
	13,90
	2,90
	11,00

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	6,00
	-
	6,00

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	3,50
	-
	3,50

	2.9
	Đất để xử lý, chôn lấp chất thải
	DRA
	18,82
	4,64
	14,18

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	3,00
	3,00
	-

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	160,87
	76,89
	83,98

	
	Trong đó
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	2,47
	0,05
	2,42

	
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	0,83
	0,45
	0,38

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	4,93
	0,57
	4,36

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	5,50
	2,00
	3,50

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	DTD
	-
	-
	-

	2.13
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
	ONT
	15,47
	9,20
	6,27

	
	Đất sông, suối
	SON
	
	
	

	
	Đất ở nông thôn
	ONT
	15,47
	9,20
	6,27

	3
	Đất đô thị
	DTD
	313,90
	
	313,90

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	1.147,50
	581,50
	566,00

	5
	Đất khu du lịch
	DDL
	-
	
	

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	46,10
	20,50
	25,60


3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch 
	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích                             hiện trạng                          (ha)
	Diện tích đến các năm (ha)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	164.616,00
	164.616,00
	164.616,00
	164.616,00
	164.616,00
	164.616,00

	1
	Đất nông nghiệp
	100.748,67
	102.312,78
	105.042,34
	108.168,54
	111.713,77
	116.083,21

	1.1
	Đất trồng lúa
	7.838,69
	7.828,11
	7.816,44
	7.799,49
	7.760,31
	7.726,84

	
	Trong đó:
Đất chuyên trồng lúa
	1.783,53
	1.785,03
	1.788,17
	1.793,51
	1.799,99
	1.812,63

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.297,11
	5.321,21
	6.234,49
	7.264,98
	8.325,79
	9.587,55

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	22.025,18
	23.211,18
	24.778,20
	26.861,34
	29.045,13
	31.868,42

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	36.982,30
	37.242,85
	37.872,97
	38.293,48
	38.926,59
	39.587,71

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	8.211,81
	8.271,81
	8.355,81
	8.454,31
	8.597,31
	8.793,31

	1.6
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	386,71
	386,51
	386,31
	386,11
	385,91
	385,91

	1.7
	Các loại đất NN khác còn lại
	20.006,87
	20.051,11
	19.598,12
	19.108,83
	18.672,73
	18.133,47

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4.108,59
	4.139,35
	4.193,10
	4.252,54
	4.282,54
	4.309,89

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	12,83
	13,33
	13,33
	14,21
	14,90
	15,63

	2.2
	Đất quốc phòng
	198,24
	198,24
	198,24
	202,74
	202,74
	202,94

	2.3
	Đất an ninh
	0,61
	0,71
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	22,70
	22,70
	22,70
	22,70
	23,20
	26,80

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	28,11
	28,11
	28,11
	28,11
	28,11
	28,11

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất để xử lý, chôn lấp chất thải
	1,21
	1,29
	3,43
	5,48
	5,98
	6,48

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	228,63
	238,63
	238,63
	238,63
	238,63
	238,63

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	1.072,84
	1.083,04
	1.124,14
	1.166,88
	1.186,57
	1.200,00

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hóa
	2,20
	2,31
	2,35
	2,42
	2,54
	2,61

	
	Đất cơ sở y tế
	15,74
	15,74
	15,34
	15,39
	15,54
	16,49

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	73,37
	73,62
	74,57
	75,00
	75,09
	75,09

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	6,71
	6,71
	7,21
	8,21
	9,01
	9,71

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	51,51
	51,79
	52,13
	52,61
	52,91
	53,18

	2.13
	Các loại đất phi NN khác
	2.483,03
	2.492,63
	2.500,90
	2.509,69
	2.518,01
	2.526,63

	
	Đất sông, suối
	1.589,63
	1.589,63
	1.589,63
	1.588,63
	1.588,63
	1.588,63

	
	Đất ở nông thôn
	893,40
	903,00
	911,27
	921,06
	929,38
	938,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	59.758,74
	58.163,87
	55.380,56
	52.194,92
	48.619,69
	44.222,90

	4
	Đất đô thị
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	8.211,81
	8.271,81
	8.355,81
	8.454,31
	8.597,31
	8.793,31

	6
	Đất khu du lịch
	-
	
	
	
	
	

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	6.326,00
	63.050,00
	6.375,00
	6.385,00
	6.395,00
	6.402,00


3.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích                 (ha)
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	100,12
	19,49
	22,70
	22,76
	18,81
	16,36

	1.1
	Đất trồng lúa
	6,59
	0,58
	1,67
	1,88
	1,18
	1,28

	
	Trong đó:
 Đất chuyên trồng lúa
	2,21
	0,06
	0,43
	1,12
	0,32
	0,28

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	33,23
	5,90
	7,72
	7,51
	5,57
	6,53

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	2,14
	-
	0,20
	0,78
	1,11
	0,05

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	15,19
	2,98
	4,38
	3,09
	3,29
	1,45

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	0,80
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	-

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	42,17
	9,83
	8,53
	9,30
	7,46
	7,05

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	


3.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
	Số TT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích           (ha)
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp
	15.434,66
	1.583,60
	2.752,26
	3.148,96
	3.564,04
	4.385,80

	1.1
	Đất trồng lúa
	8,50
	-
	2,00
	1,50
	2,00
	3,00

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.800,39
	20,00
	359,00
	404,00
	471,38
	546,01

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	4.735,24
	650,00
	848,22
	961,92
	1.042,90
	1.232,20

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	6.706,28
	678,60
	1.189,50
	1.338,60
	1.530,40
	1.969,18

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	581,50
	60,00
	84,00
	98,50
	143,00
	196,00

	1.6
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	 Các loại đất nông nghiệp còn lại
	1.602,75
	175,00
	269,54
	344,44
	374,36
	439,41

	2
	Đất phi nông nghiệp
	102,44
	11,27
	29,41
	36,68
	11,69
	13,39

	2.1
	 Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	0,05
	-
	-
	-
	0,05
	-

	2.2
	Đất quốc phòng
	4,50
	-
	-
	4,50
	-
	-

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	2,90
	-
	-
	-
	0,50
	2,40

	2.6
	Đất sản xuất VLXD gốm sứ
	2,90
	-
	-
	-
	0,50
	2,40

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất để xử lý, chôn lấp chất thải
	4,64
	-
	1,64
	2,00
	0,50
	0,50

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3,00
	3,00
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	75,25
	6,26
	26,07
	28,21
	8,39
	6,32

	
	Trong đó:
	-
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hóa
	0,05
	0,02
	-
	0,03
	-
	-

	
	Đất cơ sở y tế
	0,45
	-
	-
	-
	-
	0,45

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	0,57
	0,22
	0,16
	0,19
	-
	-

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	2,00
	-
	0,50
	1,00
	0,50
	-

	2.12
	Đất ở đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13
	Các loại đất phi NN còn lại
	9,20
	2,01
	1,70
	1,97
	1,75
	1,77

	
	Đất sông, suối
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Đất ở nông thôn
	9,20
	2,01
	1,70
	1,97
	1,75
	1,77

	3
	Đất đô thị
	
	
	
	
	
	

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	581,50
	60,00
	84,00
	98,50
	143,00
	196,00

	5
	Đất khu du lịch
	-
	
	
	
	
	

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	16,80
	4,00
	4,20
	2,50
	3,10
	3,00


4. Các giải pháp tổ chức thực hiện

Tổ chức công bố, công khai các nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) khi được UBND tỉnh phê duyệt đến các cấp, các ngành được biết để tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án theo kế hoạch.

Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư  để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.

Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.

Đầu tư cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai như đo đạc bản đồ địa chính (tập trung cho các xã chưa có bản đồ địa chính), quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện đảm bảo nhằm thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân.

Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho nhân dân có trách nhiệm trong việc bảo vệ, khai thác đất đai có hiệu quả.
Tổ chức thực hiện tốt việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án, tiếp tục sắp xếp ổn định đời sống dân cư hậu thuỷ điện Sơn La. Khuyến khích các nhà đầu tư triển khai hình thức thuê đất của các hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp giá trị quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để hợp tác sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao đời sống của nhân dân.

Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, canh tác sử dụng đất làm tăng hiệu quả sử dụng đất. Tăng cường đầu tư thử nghiệm các loại cây, con có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện; xây dựng các mô hình canh tác bền vững trên đất dốc đạt hiệu quả cao ở các xã, các mô hình sản xuất Nông - Lâm kết hợp. Các mô hình trước khi nhân rộng cần tổ chức làm thí điểm. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày HĐND huyện Sông Mã khóa XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013./.  
	Nơi nhận:

-TT HĐND tỉnh;

-TT UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, TNMT (73b).

	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Duy Ninh
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